
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LẠC PHƯỢNG 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạc Phượng, ngày      tháng 7 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn đội ngũ Hòa giải viên cơ sở  

trên địa bàn xã Lạc Phượng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẠC PHƯỢNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013;  

Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính  phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Hòa giải ở cơ sở; 

 Căn cứ Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố 

Hải phòng năm 2025; 

Thực hiện Công văn số 1979/STP-PBGDPL ngày 14/7/2025 của Sở Tư 

pháp thành phố về việc rà soát, kiện toàn đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở sau sáp 

nhập trên địa bàn thành phố; 

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn đội ngũ Hòa giải viên cơ sở trên địa bàn xã Lạc Phượng 

gồm các ông (bà)  

(Có danh sách kèm theo). 

Điều2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đội ngũ Hoà giải viên được quy định 

trong Luật Hoà giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật liên quan. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT,VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Duy Sỹ 

 



 

 

DANH SÁCH 

HÒA GIẢI VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LẠC PHƯỢNG  

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ - UBND ngày     /7/2025 của UBND xã Lạc Phượng) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Tổ 1. Thôn An Hộ 

1 Phạm Văn Viêm Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Đối Tổ phó  

3 Nguyễn Hồng Hoa Tổ viên  

4 Đào Quang Tân Tổ viên  

5 Phạm Thị Thinh Tổ viên  

6 Nguyễn Văn Nha Tổ viên  

7 Nguyễn Văn Nam Tổ viên  

8 Nguyễn Minh Hảo Tổ viên  

9 Nguyễn Văn Thoa Tổ viên  

10 Nguyễn Thị Chè Tổ viên  

11 Lê Thanh Sinh Tổ viên  

Tổ 2. Thôn An Vĩnh 

12 Phạm Thị Tuyền Tổ trưởng  

13 Trần Văn Chung Tổ phó  

14 Nguyễn Thị Phi Tổ viên  

15 Trần Văn Giang Tổ viên  

16 Nguyễn Văn Sáng Tổ viên  

17 Phạm Văn Hội Tổ viên  

18 Đỗ Thị Vững Tổ viên  



19 Bùi Văn Bản Tổ viên  

20 Trần Văn Thành Tổ viên  

Tổ 3. Thôn An Tứ 

21 Đặng Văn Đương Tổ trưởng  

22 Đặng Thị Gôi Tổ phó  

23 Phùng Văn Phượng Tổ viên  

24 Phùng Trọng Lộc Tổ viên  

25 Phùng Thị Chánh Tổ viên  

26 Vũ Thị Hằng   Tổ viên  

27 Nguyễn Văn Tuấn Tổ viên  

28 Nguyễn Thị Chinh Tổ viên  

29 Nguyễn Đức Ta Tổ viên  

Tổ 4. Thôn Tứ Hạ 

30 Hoàng Đình Hồng Tổ trưởng  

31 Phạm Văn Thông Tổ phó  

32 Bùi Văn Tâm Tổ viên  

33 Phạm Thị Hoa Tổ viên  

34 Nguyễn Văn Tuyết Tổ viên  

35 Nguyễn Trung Đạt Tổ viên  

36 Nguyễn Văn Vương Tổ viên  

Tổ 5. Thôn An Hưng 

37 Đồng Văn Mỹ Tổ trưởng  

38 Phạm Hồng Phái Tổ phó  

39 Vũ Văn Dũng Tổ viên  

40 Đồng Văn Dương Tổ viên  



41 Phạm Ngọc Thuân Tổ viên  

42 Đồng Văn Đài Tổ viên  

43 Bùi Thị Hiền Tổ viên  

44 Nguyễn Thị Mưa Tổ viên  

45 Phạm Văn Đài Tổ viên  

46 Phạm Thị Nhẹ Tổ viên  

47 Đồng Thị Oanh Tổ viên  

Tổ 6. Thôn Cầu xe 

48 Đào Công Đệ Tổ trưởng  

49 Hoàng Thị Mão Tổ phó  

50 Phùng Văn Xá Tổ viên  

51 Bùi Văn Lũng Tổ viên  

52 Phạm Ngọc Quân Tổ viên  

53 Bùi Hồng Việt Tổ viên  

54 Bùi Thị Bích Ngọc Tổ viên  

55 Nguyễn Phú Tản Tổ viên  

Tổ 7. Thôn Mậu Công 

56 Nguyễn Đức Yên Tổ trưởng  

57 Nguyễn Duy Quyết Tổ phó  

58 Nguyễn Văn Hưng Tổ viên  

59 Nguyễn Văn Diệm Tổ viên  

60 Phạm Văn Khơi Tổ viên  

61 Trịnh Thị Xuyến Tổ viên  

62 Đinh Thị Ngọt Tổ viên  

63 Hà Văn Tạo Tổ viên  



64 Nguyễn Quốc Tuân Tổ viên  

65 Trương Văn Hưởng Tổ viên  

Tổ 8. Thôn Đôn Giáo 

66 Ngô Quang Huyên Tổ trưởng  

67 Đoàn Tiến Tập Tổ phó  

68 Đoàn Quốc Quyền Tổ viên  

69 Đỗ Thị Nghị Tổ viên  

70 Nguyễn Trọng Đại Tổ viên  

71 Đoàn Quốc Trọng Tổ viên  

Tổ 9. Thôn Hàm Hy 

72 Lương Xuân Xe Tổ trưởng  

73 Vũ Văn Toàn Tổ phó  

74 Trịnh Xuân Dự Tổ viên  

75 Đỗ Thị Loan Tổ viên  

76 Đỗ Tiến Lược Tổ viên  

77 Đỗ Văn Cảnh Tổ viên  

Tổ 10. Thôn Tất Thượng 

78 Vũ Văn Khải Tổ trưởng  

79 Vũ Hồng Công Tổ phó  

80 Phạm Thị Thanh Tổ viên  

81 Bùi Thị Hải Tổ viên  

82 Bùi Văn Hách Tổ viên  

83 Đông Văn Hoa Tổ viên  

84 Đỗ Văn Vinh Tổ viên  

85 Đồng Đức Nam Tổ viên  



86 Vũ Mạnh Đức Tổ viên  

Tổ 11. Thôn Tất Hạ 

87 Đồng Văn Báo Tô trưởng  

88 Nguyễn Văn Chính   

89 Đồng Duyên Bầu Tổ viên  

90 Bùi Văn Việt Tổ viên  

91 Vũ Thị Gái Tổ viên  

92 Nguyễn Văn Hiệu Tổ viên  

93 Đinh Văn Quá Tổ viên  

94 Lê Văn Thích Tổ viên  

 

Tổ 12. Thôn Quan Lộc 

95 Nguyễn Văn Tiến Tổ trưởng  

96 Nguyễn Văn Tuyên Tổ phó  

97 Nguyễn Văn Hùng Tổ viên  

98 Nguyễn Thị Thùy Dương Tổ viên  

99 Nguyễn Linh Hoạt Tổ viên  

100 Nguyễn Văn Quân Tổ viên  

101 Đồng Hùng Tráng Tổ viên  

102 Nguyễn Quang Hùng Tổ viên  

Tổ 13. Thôn Bình Hàn 

103 Nguyễn Thị Gấm Tổ trưởng  

104 Đào Thị Mận Tổ phó  

105 Vũ Anh Dũng Tổ viên  

106 Phạm Thị Phận Tổ viên  



107 Nguyễn Văn Nam Tổ viên  

108 Trần Hồng Lạc Tổ viên  

Tổ 14. Thôn Đoàn Khê 

109 Đặng Trung Trưng Tổ trưởng  

110 Phạm Văn Xiêm Tổ phó  

111 Nguyễn Thị Niêm Tổ viên  

112 Phạm Khắc Điểu Tổ viên  

113 Nguyễn Công Hải Tổ viên  

114 Đặng Trung Bẩy Tổ viên  

Tổ 15. Thôn Đồng Tâm 

115 Vũ Xuân Yên Tổ trưởng  

116 Nguyễn Văn Hồng Tổ phó  

117 Nguyễn Thị Lán Tổ viên  

118 Nguyễn Văn Thách Tổ viên  

119 Đinh Công Giá Tổ viên  

120 Trần Văn Đằng Tổ viên  

121 Vũ Đình Thành Tổ viên  

122 Nguyễn Văn Lột Tổ viên  

Tổ 16. Tân Hợp 

123 Nguyễn Hữu Lừng Tổ trưởng  

124 Đỗ Thị Tiếng Tổ phó  

125 Nguyễn Đình Tranh Tổ viên  

126 Ngô Thị Nam Tổ viên  

127 Nguyễn Đình Trộn Tổ viên  

128 Phú Thị Khanh Tổ viên  



129 Nguyễn Hữu Vinh Tổ viên  

130 Phú Văn Tuấn Tổ viên  

Tổ 17. Thôn Như Lâm 

131 Phạm Đức Toán Tổ trưởng  

132 Phạm Thị Thảo Tổ phó  

133 Đoàn Ngọc Thọ Tổ viên  

134 Phạm Đức Cách Tổ viên  

135 Đoàn Mạnh Hùng Tổ viên  

136 Nguyễn Thị Thúy Tổ viên  

137 Phạm Thị Thúy Tổ viên  

138 Đoàn Văn Chiến Tổ viên  

Tổ 18. Thôn Hoà Nhuệ 

139 Phạm Quang Trí Tổ trưởng  

140 Phạm Văn Điệp Tổ phó  

141 Phạm Văn Đông Tổ viên  

142 Phạm Văn Đán Tổ viên  

143 Nguyễn Văn Điển Tổ viên  

144 Nguyễn Thị Hiên Tổ viên  

145 Phạm Quang Thái Tổ viên  
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